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Ngày kiểm tra: 04/ 11/2022 
Tiết 34+ 35: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
 I. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
Kiểm tra kết quả học tập của  học sinh về các nội dung:
- Phần mở đầu  
- Chủ đề 1: Các phép đo  
- Chủ đề 2: Các thể của chất
- Chủ đề 3: Ôxygen và không khí
- Chủ đề 4: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực- thực phẩm thông dụng; Tính chất và ứng dụng của chúng.
2. Năng lực 
2.1 Năng lực chung
+ Tự học: Tự ôn lại nội dung kiến thưc đã học theo hướng dẫn của GV từ tiết trước.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích đề và hoàn thành nhiệm vụ học tập, hoàn thành bài kiểm tra.
2.2. Năng lực riêng
- Năng lực khoa học: Vận dụng kiến thức đã học, nghiên cứu trả lời câu hỏi, thực hiện yêu cầu của bài kiểm tra.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra khoa học, sạch đẹp.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Làm bài kiểm tra cẩn thận, nghiêm túc, tích cực.
- Chăm chỉ:   Chăm chỉ học, ôn luyện để hoàn thành tốt bài kiểm tra.
- Trung thực: Không quay cóp, tự giác làm bài.
II. Chuẩn bị
GV: Xây dựng ma trận đề, đặc tả đề kiểm tra, đề kiểm tra phô (PHỤ LỤC)
         ( Hình thức kiểm tra100% TN)
HS: Ôn tập theo hướng dẫn của GV ở tiết ôn tập
        III. Tiến trình
Hoạt động 1: Mở đầu
GV nêu mục đích của tiết kiểm tra
       Những yêu cầu, nhiệm vụ của HS khi thực hiện bài kiểm tra
Hoạt động 2: Kiểm tra
a) Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.
                     GV đánh giá được kết quả học tập của HS để điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp
b) Nội dung: Phần mở đầu, các phép đo, các thể của chất, Ôxygen và không khí. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực- thực phẩm thông dụng; Tính chất và ứng dụng của chúng.
c) Sản phẩm: Bài kiểm tra của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Thực hiện kiểm tra trực tuyến trên phần mềm Teams
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:  GV giao đề, nhắc HS kiểm tra lại đề
                                                                HS nhận đề.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS thực hiện làm bài kiểm tra nghiêm túc.
Bước 3:  Báo cáo kết quả:
               HS nộp bài, chia sẻ những vướng mắc, khó khăn khi làm bài kiểm tra.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:  GV nhận xét ý thức làm bài kiểm tra của HS, và đánh giá kết quả ở tiết sau.
Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà
 - Ôn lại kiến thức đã làm
- Chuẩn bị nội dung bài tế bào


























CHỦ ĐỀ 5: CHẤT TINH KHIẾT – HỖN HỢP. 
PHƯƠNG PHÁP TÁCH CÁC CHẤT
TIẾT 36 + 37 + 38
Ngày dạy:5/11; 10/11; 11/11/ 2022
	BÀI 15: CHẤT TINH KHIẾT VÀ HỖN HỢP
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)
I. Mục tiêu
1.  Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: Tự học theo hướng dẫn của GV các nội dung về chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch, huyền phù và nhũ tương.
+ Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả với các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.
+Giải quyết vấn đề và sáng tạo:Thảo luận hiệu quả với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các phương án tìm hiểu chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch, huyền phù và nhũ tương.
- Năng lực khoa học tự nhiên
+ Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được khái niệm chất tinh khiết, hỗn hợp; Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất; nhận ra được một số khí cũng có thể hòa tan trong nước để tạo thành một dung dịch, các chất rắn hòa tan và không hòa tan trong nước; Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước.
+ Tìm hiểu tự nhiên: Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi, dung dịch là  gì; Phân biệt được dung môi và dung dịch.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Quan sát một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền phù, nhũ tương.
2. Phẩm chất
- Tích cực hoạt động nhóm phù hợp với bản thân
- Cẩn thận, khách quan và trung thực trong thực hành, hoàn thành các bảng số liệu.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá học tập và khoa học tự nhiên.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Phóng to hình ảnh trong SGK, H 15.1, H 15.2, H 15.4, H 15.8, H 15.11 – 15.13
- Máy chiếu, máy tính
- Phiếu học tập

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
NHÓM:……..

	1/ Nhận xét về số lượng các chất có trong nước cất, bình khí oxygen y tế, sản phẩm đường tinh luyện và muối tinh. Các chất đó ở thể nào?

	Số lượng
	

	Trạng thái
	



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
NHÓM: ……

	Ống nghiệm
	Hỗn hợp
	Hiện tượng quan sát được
	Nhận xét sự phân bố thành phần các chất …

	1
	Nước cất + ethanol
	
	

	2
	Nước cất + dầu ăn
	
	




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
NHÓM: ……

	Ống nghiệm
	Chất tan
	Hiện tượng quan sát được
	Giải thích

	1
	Muối ăn
	
	

	2
	Đường
	
	

	3
	Bột mì
	
	

	4
	Cát 
	
	

	5
	Thuốc tím
	
	

	6
	Iodine 
	
	



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
NHÓM:……..

	Cốc
	Điều kiện tiến hành thí nghiệm
	Thời gian

	1
	Nước lạnh + đường phèn
	

	2
	Nước ở nhiệt độ thường + đường viên
	

	3
	Nước nóng + đường viên
	

	4
	Nước nóng + đường viên + khuấy đều
	

	5
	Nước nóng + đường nghiền nhỏ + khuấy đều
	




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
NHÓM:……..

	
	Dung dịch
	Huyền phù
	Nhũ tương

	Ví dụ
	
	
	

	Phân biệt
	
	
	



III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
Chơi trò chơi ai lên cao hơn
a. Mục tiêu: tạo hứng thú cho học sinh, học sinh vừa nắm lại kiến thức cũ về chất, vừa tò mò với kiến thức mới.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi ai lên cao hơn
c. Sản phẩm: kết quả ghi trên bảng
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Thông báo luật chơi: Chia HS thành 3 đội, mỗi đội cử ra 4 thành viên tham gia trò chơi tiếp sức. Khi có hiệu lệnh các thành viên trong nhóm kích biểu tượng giơ tay. Nếu thành viên của nhóm nào giơ tay đầu tiên sẽ giành quyền trả lời.. Đội nào có nhiều đáp án đúng hơn, đội đó chiến thắng. Trong TH có nhiều đội có cùng số đáp án đúng, đội nào có thời gian thi ngắn hơn đội đó sẽ chiến thắng.
	- Ghi nhớ luật chơi

	- Giao nhiệm vụ: 
 HS của mỗi đội lên điền thông tin trên bảng.
Đôị 1: Muối ăn
Đội 2: Đường
Đội 3: Than
	Chất
	Muối ăn
	Đường
	Than

	Màu
	
	
	

	Vị
	
	
	

	Tính tan
	
	
	

	Tính cháy
	
	
	



	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
Lần lượt từng HS của mỗi đội thay phiên nhau lên viết đáp án trên bảng
	Chất
	Muối ăn
	Đường
	Than

	Màu
	Trắng 
	Trắng
	Đen

	Vị
	mặn
	ngọt
	đắng

	Tính tan
	Tan được
	Tan được
	Không tan

	Tính cháy
	Không cháy
	 Cháy được
	Cháy được



	

- Thực hiện nhiệm vụ 

	- Chốt lại và đặt vấn đề vào bài:  Ở những chủ đề trước đã giúp ta phân biệt được chất, vật thể, mỗi chất có những tính chất nhất định. Vậy chất như thế nào là tính khiết, hỗn hợp ? Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời câu hỏi trên.
	- Chuẩn bị sách vở học bài


Hoạt động 2:  Hình hành kiến thức mới
Hoạt động 2.1:Tìm hiểu về chất tinh khiết
 Quan sát một số chất trong cuộc sống
a. Mục tiêu: Nêu được khái niệm và đặc điểm của chất tinh khiết.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để làm rõ mục tiêu trên
c. Sản phẩm: phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ:
+ Quan sát hình ảnh 15.1 trong  SGK   hoạt động  nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1
+ Thời gian hoàn thành phiếu học tập là 2 phút
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
  Chia lớp thành 4 nhóm làm trên palet,  thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 1. 
	
- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1

	- Báo cáo kết quả: 
+ Chọn 1 nhóm lên trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét

	-Đánh giá:
+ Nhóm trình bày đúng được cộng điểm.
+ GV thu phiếu học tập của các nhóm khác để kiểm tra.
	

	- Tổng kết:
+ Tổng hợp để đi đến kết luận về khái niệm và đặc điểm của chất tinh khiết.
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận về khái niệm và đặc điểm của chất tinh khiết.
- GV chốt kiến thức
 Chất tinh khiết ( chất nguyên chất) được tạo ra từ một chất duy nhất.
Mỗi chất tinh khiết đều có thành phần hóa học và tính chất nhất định.
	
- Kết luận về khái niệm và đặc điểm chất tinh khiết.



- Ghi kết luận vào vở 



Hoạt động 2.2:Tìm hiểu về hỗn hợp.
 Quan sát một số sản phẩm chứa hỗn hợp các chất
a. Mục tiêu: - Nêu được khái niệm và đặc điểm của hỗn hợp.
   b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để làm rõ mục tiêu trên.
   c. Sản phẩm: Kết quả thảo luận của học sinh trên bảng nhóm.
  d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Quan sát bì muối bột canh và chai nước khoáng (GV chuẩn bị từ trước) – HS thảo luận trên palet để trả lời các câu hỏi sgk
+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 3 phút. 
	

- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ

	- Báo cáo kết quả: 
- GV chiếu kết quả của các nhóm trên palet và mời nhóm có đáp án sớm nhất trình bày
- Mời nhóm khác nhận xét
- GV phân tích , chọn phương án
+ Bột canh không phải là chất tinh khiết. Bột canh có thành phần gồm nhiều chất như: muối ăn, đường, mì chính, hạt tiêu…
+ Khi trộn lẫn các nguyên liệu vào với nhau theo tỉ lệ thích hợp, ta được bột canh.Nếu bớt 1 trong các thành phần thì vị của bột canh sẽ thay đổi do mỗi thành phần có tính chất riêng, tạo nên vị đặc trưng.
+ Nước khoáng thiên nhiên không phải là nước nguyên chất. Vì ngoài nước, trong thành phần của nước khoáng còn chứa một số chất khoáng khác.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả



- Nhóm khác nhận xét


	- Đánh giá
+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm, nhóm nào trả lời đúng được điểm cộng.
+ GV kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm cộng.
	
- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn


	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh kết luận về khái niệm và đặc điểm của hỗn hợp.
- GV chốt kiến thức.
 + Hỗn hợp được tạo ra khi hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau.
+ Mỗi chất trong hỗn hợp được gọi là một thành phần hỗn hợp. Tính chất của hỗn hợp phụ thuộc vào thành phần hỗn hợp và hàm lượng của chúng.
	- Kết luận về khái niệm và đặc điểm của hỗn hợp.

- Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 2.3:Phân biệt hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.
a. Mục tiêu: Rút ra khái niệm về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
+ HS quan sát video thí nghiệm 1 trong SGK và quan sát hình 15.4, hoàn thành phiếu học tập số 2.
+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 5 phút. 
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Chia lớp thành 4 nhóm ,  hướng dẫn các nhóm quan sát thí nghiệm và thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 2
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	

- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ

	- Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm có đáp án sớm nhất trên palet  trình bày kết quả. 
- Mời nhóm khác nhận xét
- GV phân tích , chọn phương án
+Ống nghiệm thứ nhất: Rượu tan được trong nước. (hỗn hợp đồng nhất)
+Ống nghiệm thứ hai: Dầu ăn không tan trong nước, nổi lên trên do nhẹ hơn nước. ( hỗn hợp không đồng nhất) 
+ Hỗn hợp đồng nhất: các chất phân bố đều trong hỗn hợp.
+ Hỗn hợp không đồng nhất: các chất phân bố không đồng đều trong hỗn hợp.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét


	- Đánh giá
+ Nhóm trình bày đúng được cộng điểm.
+ GV thu phiếu học tập của các nhóm khác chấm điểm.
	


Các nhóm nộp phiếu học tập

	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh kết luận về khái niệm hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.
- GV chốt kiến thức
+ Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp.
+ Hỗn hợp không đồng nhất là hỗn hợp có thành phần không giống nhau trong toàn bộ hỗn hợp.
	- Kết luận về khái niệm hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.


- Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 2.4:Tìm hiểu về chất rắn tan và không tan trong nước.
Thử khả năng hòa tan các chất rắn trong nước
a. Mục tiêu: tìm hiểu khả năng hòa tan của các chất rắn trong nước.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Kể tên một số chất rắn tan trong nước, một số chất rắn không tan trong nước?
+ HS quan sát video thí nghiệm 2 trong SGK ( hình 15.5), hoàn thành phiếu học tập số 3.
+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 5 phút. 
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Hướng dẫn Hs quan sát thí nghiệm để hoàn thành phiếu học tập số 3.
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	

- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, hoàn thành phiếu học tập số 3 

	- Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 HS trả lời câu hỏi thảo luận.
- Mời 1 nhóm  có đáp án sớm nhất trên nhóm chát trình bày kết quả. 
- Mời nhóm khác nhận xét
- GV phân tích , chọn phương án
+ Chất rắn tan được trong nước: muối ăn, đường, mì chính (bột ngọt), phân bón hoá học,...
+Chất rắn không tan trong nước: Sắt, cát, đá vôi, bột mì…
+ Kết quả thí nghiệm ( phiếu học tập 3) 
	
- Trả lời câu hỏi
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét


	- Đánh giá
+ HS trả lời đúng được cộng điểm
+ Nhóm trình bày đúng được cộng điểm.
+ GV thu phiếu học tập của các nhóm khác chấm điểm.
	


Các nhóm nộp phiếu học tập

	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh kết luận về khả năng hòa tan các chất rắn trong nước
- GV chốt kiến thức
→ Một số chất rắn tan được trong nước và một số chất rắn không tan được trong nước. Khả năng tan trong nước của các chất rắn là khác nhau.
	- Kết luận về khả năng hòa tan các chất rắn trong nước.


- Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hoà tan trong nước
a. Mục tiêu: tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
+ HS quan sát thí nghiệm 3 trong SGK ( hình 15.6), hoàn thành phiếu học tập số 4 và câu hỏi 11.
	
- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Chia lớp thành 4 nhóm , theo hướng dẫn của GV để quan sát thí nghiệm và hoàn thành bảng 15.2 sgk trên palet.
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	

- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ

	- Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm có đáp án sớm nhất trình bày kết quả. 
- Mời nhóm khác nhận xét
- Mời 1 HS trả lời câu hỏi 11 trong SGK.
- GV phân tích , chọn phương án
+ Kết quả thí nghiệm ( phiếu học tập 4) 
+ Cốc 1 tan chậm nhất vì sử dụng đường với kích thước lớn và nước lạnh nên khó hoà tan.
+ Cốc 5 tan nhanh nhất vì sử dụng đường nghiền nhỏ, được khuấy đều trong nước nóng nên dễ hoà tan.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét
- Trả lời câu hỏi



	- Đánh giá
+ HS trả lời đúng được cộng điểm
+ Nhóm trình bày đúng được cộng điểm.
+ GV thu phiếu học tập của các nhóm khác kiểm tra.
	



Các nhóm nộp phiếu học tập

	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh kết luận về các yếu tố  ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước.
- GV chốt kiến thức
→ Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, có thể thực hiện một, hai hoặc cả ba biện pháp sau:
 Khuấy dung dịch.
Đun nóng dung dịch.
Nghiền nhỏ chất rắn.

	- Kết luận về khả năng hòa tan các chất rắn trong nước.


- Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 2.6: Tìm hiểu về chất khí tan trong nước
a. Mục tiêu: Biết được khả năng tan trong nước của chất khí
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động cá nhân để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: giấy A4
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Quan sát video khi rót chai nước ngọt vào cốc ( hình 15.7) ,hs  hoàn thành câu hỏi 12 trong SGK vào giấy A4.
+ Thời gian thảo luận 3 phút
	

- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	- HS tiến hành thực hiện nhiệm vụ

	- Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm trình bày kết quả. 
- Mời nhóm khác nhận xét
- GV phân tích , chọn phương án
Trong nước ngọt có hoà tan thêm khí CO2 (khí không độc, tan được một phần trong nước, tạo dung dịch có vị chua nhẹ, kích thích tiêu hoá thức ăn), ở các nhà máy sản xuất nước ngọt, người ta dùng áp lực lớn để ép CO2 hoà tan vào nước. Sau đó nạp vào chai hoặc lon và đóng kín lại thì thu được nước ngọt.
Khi mở nắp chai nước ngọt để rót vào cốc, áp suất bên ngoài thấp hơn trong chai nên CO2 lập tức bay vào không khí, tạo ra bọt khí vớì tiếng "xì xèo"ở miệng cốc.
Vào mùa hè, người ta thường thích uống nước ngọt ướp lạnh. Khi ta uống nước ngọt, dạ dàỵ và ruột không hề hấp thụ khí CO2. Do ảnh hưởng bởi nhiệt độ trong dạ dày nên khí CO2 nhanh chóng theo đường miệng thoát ra ngoài, mang đi bớt một phần nhiệt lượng trong cơ thể, làm cho người uống có cảm giác mát mẻ, dễ chịu.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả
- Nhóm khác nhận xét




	- Đánh giá
+ Nhóm trình bày đúng được cộng điểm.
+ GV thu giấy A4 của 1 số nhóm để cho điểm cộng.
	



Các nhóm nộp giấy A4

	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh kết luận về khả năng hòa tan trong nước của chất khí.
→ Một số chất khí có thể tan trong nước. Khả năng tan trong nước của các chất khí là khác nhau.
	- Kết luận về khả năng hòa tan trong nước của chất khí.

- Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 2.7: Tìm hiểu về dung dịch – dung môi – chất tan
a. Mục tiêu: Nhận biết dung dịch – dung môi – chất tan
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: Trên palet
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
+ HS xem lại kết quả thí nghiệm 1,2 và quan sát hình 15.8 thảo luận trả lời câu hỏi 13,14,15 trong SGK.
+ Thời gian thảo luận 5 phút
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Chia lớp học thành 4 nhóm , thảo luận trả lời câu hỏi trên padlet.
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ

	- Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm trình bày kết quả. 
- Mời nhóm khác nhận xét
- GV phân tích , chọn phương án
13/ Ethanol tan hoàn toàn trong nước, tạo ra hỗn hợp đồng nhất.
   Dầu ăn không tan trong nước, tạo ra hỗn hợp không đồng nhất.
14/ Khi hòa tan các chất rắn trong nước, ta sẽ thu được hỗn hợp đồng nhất ( đường, muối ăn, thuốc tím)
15/ Khi cho đường vào nước và khuấy đều, các hạt đường sẽ tan và phân bố đều vào nước, tạo thành hỗn hợp đổng nhất gọi là dung dịch đường.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả
- Nhóm khác nhận xét




	- Đánh giá
+ Nhóm trình bày đúng được cộng điểm.

	
- Hs trình bày trên palet

	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh kết luận về khái niệm dung dịch, chất tan và dung môi.
- GV chốt kiến thức
→ Dung dịch là hỗn hơp đồng nhất của chất tan và dung môi.
    Chất tan là chất được hòa tan trong dung môi. Chất tan có thể là chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí.
   Dung môi là chất dùng để hòa tan chất tan. Dung môi thường là chất lỏng.

	- Kết luận về khái niệm dung dịch, chất tan và dung môi.

- Ghi kết luận vào vở



Hoạt động 2.8: Tìm hiểu về huyền phù
a. Mục tiêu: Tìm hiểu khái niệm huyền phù
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động cá nhân để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: Hs hiểu được huyền phù
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
+ HS xem video về hiện tượng bồi đắp phù sa của các con sông ( hình 15.9) hoạt động theo cặp thảo luận câu hỏi 16 trong SGK.
	

- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+  HS thành  hoạt động cá nhân 
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	

- HS thực hiện nhiệm vụ

	- Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 Hs trình bày kết quả. 
- Mời HS  khác nhận xét
- GV phân tích , chọn phương án
Nước sông đem theo phù sa giàu dinh dưỡng là các hạt rắn lơ lửng trong nước. Khi chảy qua đổng bằng, các hạt phù sa rắn này bị giữ lại, bồi đắp thêm chất dinh dưỡng cho đồng bằng.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả
- Nhóm khác nhận xét




	- Đánh giá
   HS trình bày đúng được cộng điểm.
	



	 GV gợi ý : phù sa là 1 dạng huyền phù 
VD: nước cam, sữa cacao…( có chất rắn nhỏ nằm lơ lửng)
	· Lắng nghe

	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh kết luận về khái niệm huyền phù.
- GV chốt kiến thức
→ Huyền phù là một hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt chất rắn phân tán lơ lửng trong môi trường chất lỏng.

	- Kết luận về khái niệm huyền phù.


- Ghi kết luận vào vở



Hoạt động 2.9: Tìm hiểu về nhũ tương
Quan sát cách tạo xốt mayonnaise
a. Mục tiêu: Tìm hiểu khái niệm nhũ tương
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: Bảng trên palet
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Quan sát cách làm xốt mayonnaise qua video và kết hợp (Hình 15.10) thảo luận câu hỏi 17 trong SGK.
+ Thời gian thảo luận 3 phút
	
- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+  HS hoạt động theo nhóm trên palet thảo luận, ghi câu trả lời trên bảng phụ.
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	

- HS thực hiện nhiệm vụ

	- Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm trình bày kết quả. 
- Mời nhóm khác nhận xét
- GV phân tích , chọn phương án
Xốt mayonnaise không phải dung dịch vì là hỗn hợp không đồng nhất xốt này cũng không là huyền phù vì không phải các hạt rắn phân bố trong chất lỏng.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả
- Nhóm khác nhận xét




	- Đánh giá
    Nhóm trình bày đúng được cộng điểm.
	



	 GV gợi ý: Xốt mayonnaise gọi là nhũ tương.
VD: nhũ tương nhựa đường, tương ớt…
	· Lắng nghe

	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh kết luận về khái niệm nhũ tương.
- Gv chốt kiến thức
. → Nhũ tương là một hỗn hợp không đồng nhất gồm một hay nhiều chất lỏng phân tán trong môi trường chất lỏng nhưng không tan trong nhau
	- Kết luận về khái niệm nhũ tương.

- Ghi kết luận vào vở


	
Hoạt động 2.10: Tìm hiểu về sự khác nhau giữa dung dịch, huyền phù và nhũ tương 
a. Mục tiêu: phân biệt dung dịch, huyền phù và nhũ tương.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
+ GV mô tả các hình 15.11, 15.12 và 15.13 trong SGK
+ Quan sát hoàn thành phiếu học tập số 5
	
-Lắng nghe

- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS thảo luận theo nhóm
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	

- HS tiến hành thực hiện nhiệm vụ

	- Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm trình bày kết quả. 
- Mời nhóm khác nhận xét
- GV phân tích , chọn phương án
+ Kết quả thí nghiệm ( phiếu học tập 5) 
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét




	- Đánh giá
+ Nhóm trình bày đúng được cộng điểm.
+ GV thu phiếu học tập của 1 số nhóm kiểm tra lấy điểm.
	

- Hoàn thành phiếu học tập

	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh kết luận khi phân biệt dung dịch, huyền phù và nhũ tương.
    GV mở rộng: Hỗn hợp các chất phân tán vào nhau ngoài huyền phù và nhũ tương, trong thực tế còn gặp các dạng:
   Bọt là hỗn hợp không đổng nhất gồm chất khí phân tán trong môi trường chất lỏng. Ví dụ, khi rót bia hoặc nước giải khát có gas tạo ra bọt.
   Sương là hỗn hợp không đồng nhất gồm các giọt nhỏ chất lỏng phân tán trong môi trường chất khí. Ví dụ: sương mù.
   Bụi là hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt nhỏ chất rắn phân tán trong môi trường chất khí. Ví dụ: bụi phấn, bụi công trường xây dựng.
	- Kết luận khi phân biệt dung dịch, huyền phù và nhũ tương.

- Ghi kết luận vào vở


→ Ngược lại với dung dịch, khi để yên một huyền phù thì hạt chất rắn sẽ lắng xuống đáy tạo một lớp cặn. Nếu để yên nhũ tương thì các chất lỏng vẫn phân bố trong nhau nhưng không đồng nhất.

Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: học sinh sử dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi trong SGK
b. Nội dung: HS sử dụng bảng nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
1/ Em hãy lấy ví dụ về hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất?
2/ Em hãy lấy ví dụ chất tan trong dung môi này mà không tan trong dug môi khác?
3/ Hãy phân biệt hai dạng hỗn hợp : cát trong nước biển và muối trong nước biển?
c. Sản phẩm: Bảng nhóm
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Chia lớp làm 6 nhóm. Nhóm 1,2 trả lời câu hỏi 1. Nhóm 3,4 trả lời câu hỏi 2. Nhóm 5,6 trả lời câu hỏi 3
+ Câu hỏi: 
1/ Em hãy lấy ví dụ về hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất?
2/ Em hãy lấy ví dụ chất tan trong dung môi này mà không tan trong dug môi khác?
3/ Hãy phân biệt hai dạng hỗn hợp : cát trong nước biển và muối trong nước biển?

	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Làm bảng nhóm

	- Báo cáo kết quả: 
+ GV phân tích , chọn phương án
1/Hỗn hợp đổng nhất: nước đường, nước muối,...
Hỗn hợp không đồng nhất: sữa đặc và nước, bột mì và nước,...
2/ Muối ăn là chất tan được trong nước nhưng không tan trong xăng hoặc dầu hoả. Ngược lại, cao su tan được trong xăng nhưng không tan trong nước.
3/Cát trong nước biển: huỵền phù.
 Muối trong nước biển: dung dịch

	
- Theo dõi đánh giá của giáo viên


	- Tổng kết: 
+ Đánh giá được nhóm nào trả lời đúng khuyến khích cho điểm.
	
- Học sinh lắng nghe



Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi thực tế
b. Nội dung: Dùng phiếu học tập trên palet trả lời câu hỏi trong sgk/ 79
c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Trả lời câu hỏi dưới đây vào phiếu học tập trên palet
+ Câu hỏi: Vào mùa hè, chúng ta thường pha nước chanh đường có đá để giải khát. Theo em, nên hòa tan đường vào nước ấm rồi cho đá vào hay cho đá vào trước rồi mới hòa tan đường?
	
- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết
	- Thực hiện nhiệm vụ ở nhà

	- Báo cáo kết quả: 
+ Tiết học tiếp theo nộp phiếu trả lời cho GV
	
- Theo dõi đánh giá của giáo viên



* Hướng dẫn học ở nhà
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp
Phụ lục

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
NHÓM: ……

	Ống nghiệm
	Chất tan
	Hiện tượng quan sát được
	Giải thích

	1
	Muối ăn
	Hỗn hợp đồng nhất 
	Muối tan trong nước

	2
	Đường
	Hỗn hợp đồng nhất 
	Đường tan trong nước 

	3
	Bột mì
	Xuất hiện một ít bột mì lơ lửng trong nước, còn lại phần lớn lắng xuống đáy ống nghiệm. Nếu để lâu, toàn bộ bột mì sẽ từ từ lắng hết xuống đáy ống nghiệm.
	Bột mì không tan trong nước

	4
	Cát 
	Lắng xuống đáy ống nghiệm
	Cát không tan trong nước

	5
	Thuốc tím
	Hỗn hợp đồng nhất, màu tím
	Thuốc tím tan trong nước

	6
	Iodine 
	Chất rắn màu tím đen, lắng xuống đáy ống nghiệm. Nước vẫn trong suốt, không màu.
	Iodine không tan trong nước



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
NHÓM:……..

	
	Dung dịch
	Huyền phù
	Nhũ tương

	Ví dụ
	Nước muối
	Nước cam, sữa cacao…
	 Sữa đặc và nước, mĩ phẩm dạng lỏng

	Nhận biết
	Chất tan hoà tan được trong dung môi, tạo thành hỗn hợp đồng nhất.
	Hỗn hợp gồm các hạt rắn lơ lửng, phân tán trong môi trường lỏng. Ngược lại với dung dịch, nếu để yên huyền phù một thời gian thì các hạt chất rắn sẽ lắng xuống đáy, tạo thành một lớp cặn.
	Hỗn hợp gồm một hay nhiều chất lỏng phân tán trong môi trường lỏng và thường là không hoà tan vào nhau.




*****************************************
Ngày dạy: 11 /11/ 2022
TIẾT 39 + 40
BÀI 16 – MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP
 (Thời gian thực hiện: 2 tiết)

I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lý của một số chất thông thường với phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.
- Trình bấy được một số phương pháp đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng cách tách đó trong thực tiễn .
- Nêu được cách sử dụng một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp 
bằng cách lọc, cô cạn, chiết.
 2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học : Tự học theo sự hướng dẫn của GV các nội dung về phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp.
+ Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm hiệu quả, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia hoạt động và trình báo cáo .
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận nhóm hiệu quả với các thành viên trong nhóm để hoàn thành việc tìm hiểu các phương án tách chất ra khỏi hỗn hợp.
- Năng lực khoa học tự nhiên
+ Nhận thức khoa học tự nhiên: Trình bầy được một số phương pháp đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các phương pháp đó. 
+ Tìm hiểu tự nhiên: Sử dụng được một số các dụng cụ, thiết bị đơn giản để tách các chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc , chiết và cô cạn.
+ Vận dụng được các kiến thức kĩ năng đã học: Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lý của một số chất thông thường với phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.
3. Phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với bản than.
- Trung thực, cẩn thận , khách quan trong thực hành.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá học tập và khoa học tự nhiên
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- phiếu học tập
- Kế hoạch bai dạy
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Hỗn hợp/ Phương pháp
	Lọc
	Cô cạn
	Chiết

	Hỗn hợp A( Muối ăn và nước)
	
	
	

	Hốn hợp B(Cát và nước)
	
	
	

	Hỗn hợp C( Sulfur và nước)
	
	
	



III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1. Khởi động :
a. Mục tiêu: tạo ra cho học sinh hứng thú để học sinh hiểu được vì sao phải lọc nước tự nhiên để dùng  trong sinh hoạt sinh hoạt và nước giếng.                                                              
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh xem tranh ảnh (hoặc clip ) giới thiệu về lũ lụt và một trong những hậu quả của lũ lụt là làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt . 
c. Sản phẩm: Trả lời được nguồn nước bị ô nhiểm không dùng để sinh hoạt được. Muốn dùng trong sinh hoạt thì phải lọc nước qua hệ thống lọc.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Quan sát hình ảnh trong tranh hoặc clip để đưa ra trả lời nhanh nước bị ô nhiễm có dùng trong sinh hoạt được không? Muốn sử dụng được thì chúng ta phải làm gì với nguồn nước ô nhiễm ?
+ Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là đúng 1 phút sau khi kết thúc quan sát.
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Giới thiệu hoặc  chiếu clip để học sinh quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	
- Thực hiện nhiệm vụ để trả lời câu hỏi

	Báo cáo kết quả: 
- Yêu cầu HS trả lời
	
- HS trả lời cá nhân

	*Đánh giá
- Chốt lại và đặt vấn đề vào bài: Các em đã đưa ra nhận định của mình về việc muốn sử nguồn nước ô nhiễm thì phải xử lí bằng một trong các cách lọc lấy nước sạch.Đây cũng là một trong các cách để tách chất ra khổi hỗn hợp,  . Bài học hôm nay chúng ra sẽ tìm hiểu rõ vấn đề này
	- Chuẩn bị sách vở học bài


Hoạt động 2. Hình hành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về sự cần thiết tách các chất ra khỏi hỗn hợp
Tìm hiểu hệ thống lọc nước giếng bị nhiễm phèn máy lọc nước gia đình.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các phương pháp tách chất có nhiều ứng dụng  trong thực tiễn cuộc sống.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm nhỏ (nhóm đôi )để làm rõ mục tiêu trên
c. Sản phẩm: HS trả lời được dùng hệ thống lọc nước để 
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: Quan sát hình ảnh 16.1 đến hình 16.2  thảo luận nhóm nhỏ để trả lời nội dung 1- SGK 
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ HS thảo luận và hoàn thành nội dung 1. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
	
- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận đôi hoàn thành nội dung 1

	- Báo cáo kết quả: 
+ Chọn 1 Hs lên trả lời.
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét

	*Đánh giá 
+ Cho HS QS hình ảnh ( clip) về thành phẩn của máu.--> Rút ra kết luận về máu .
+ Người bệnh bị thiếu tiểu cầu trong máu cần truyền tiểu cầu thì làm như thế nào?
+ GV nhận xét và chốt: Máu là hỗn hợp. Người bệnh thiếu thành phần nào của máu thì phải truyền thành phần đó. Do vậy phải dùng phương pháp li tâm để tách các thành phần trong máu .

	
- HS quan sát và kết luận trong máu có nhiều thành phần  Máu là hỗn hợp.
-  HS trả lời cá nhân.: phải truyền tiểu cầu. Do đó phải lọc lấy tiểu cầu sau mới truyền.

	- Tổng kết
+ Tổng hợp để đi đến kết luận về tại sao phải tách chất.
+ GV chốt lại kiến thức 
 Trong tự nhiên các chất thường  tồn tại ở các dạng hỗn hợp khác nhau. Tùy vào mục dích sử dụng người ta sẽ tách các chất ra khỏi nhau theo nhiều cách khác nhau.

	
- Kết luận về tại sao phải tách chất.

- Ghi kết luận vào vở 




Hoạt động 2.2: Tìm hiểu một số phương pháp đơn giản tách các chất ra khỏi hỗn hợp
a. Mục tiêu:GV sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề  giúp HS tìm hiểu được một số phương pháp tách chất đơn giản .
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm thảo luận trên palet theo các nội dung SGK ( phần 2)
c. Sản phẩm: Hoàn thành PHT số 1
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Một bảng nhóm 
+ Mỗi nhóm phân công 1 bạn ghi kết quả thảo luận vào bảng nhóm trên padlet( PHT số 1)
+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 3 phút. Sau khi thực hiện xong các nhóm đổi chéo để chấm điểm
	

- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ

	- Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án
- Mời nhóm khác nhận xét
- GV phân tích , chọn phương pháp
+ Hỗn hợp A( muối ăn và nước): là hỗn hợp lỏng đồng nhất , muối ăn ( t0 sối = 14500C)không bay hơi khi ở nhiệt độ 1000C, nước sôi bay hơi ở nhiệt độ 1000C Dùng phương pháp cô cạn sẽ tách được muối ăn ra khỏi nước.
+ Hỗn hợp B( Cát với nước):là hỗn hợp không đồng nhất( huyền phù), cát không tan trong nước Dùng phương pháp lọc để tách cát ra khỏi nước. 
+ Hỗn hợp C( dầu ăn với nước): là hỗn hợp lỏng không đồng nhất, dầu ăn không tan trong nước, nhẹ hơn nước Dùng phương pháp chiết để tách dầu ăn.

	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả



- Nhóm khác nhận xét


	- Đánh giá
+ Mỗi câu trả lời đúng phù hợp sẽ được 3,0 điểm
+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm
+ GV thu phiếu học tập để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm
	
- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn, báo cáo điểm nhóm bạn


	- Tổng kết:
 + GV kết luận: 
Một số phương pháp vật lý thường dùng để tách chất.
+ Phương pháp lọc: Dùng để tách chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng.
+ Phương pháp cô cạn : Dùng để tách chất rắn không tan ( không hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao) ra khỏi hỗn hợp lỏng.
+ Phương pháp chiết: Dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất.
	- Kết luận về một số phương pháp vật lý thường dùng để tách chất.
- Ghi kết luận vào vở.


Hoạt động 2.3: Thực hành tách chất
a. Mục tiêu: học sinh sử dụng kiến thức đã học để  trả lời các câu hỏi trong SGK sau đó thực hành thí nghiệm như SGK
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm trả lời các nội dung 5,6,7,8,9 SGK và làm TN
c. Sản phẩm: Trình bày được cách tách khí sulfur, muối ăn, dầu ăn ra khỏi hỗn hợp với nước
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Lớp chia 3 nhóm: Mỗi nhóm quan sát cả 3 TN: quan sát mẫu , trả lời câu hỏi vào bảng nhóm , cách lắp ráp dụng cụ và làm TN như hình vẽ SGK.
	

- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
 GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
*Phương pháp lọc : H16.3
- Sulfur: không tan trong nước Sử dụng phương pháp lọc để tách sulfur ra khỏi hỗn hợp với nước.
- Dụng cụ: Phễu lọc, kẹp , đũa thủy tinh, cốc thủy tinh, bình tam giác.
*Phương pháp cô cạn:H16.4
- Muối ăn là chất rắn tan trong nước , không bị hóa hơi khi đun nóng ở nhiệt độ cac ( > 1000C)  Dùng phương pháp cô cạn thu được muối ăn.
- Dụng cụ : Bát sứ , đèn cồn , kiềng ,diêm.
*Phương pháp chiết:H16.5
-Dâu ăn nhẹ hơn nước và không tan trong nước, nổi trên nước Dùng phương pháp chiết để tách dầu ăn.
- Dụng cụ: giá kẹp , phễu chiết, cốc thủy tinh.
	


· HS chú ý tiếp thu


- HS trả lời câu hỏi và quan sát TN

	- Báo cáo kết quả: 
+ Các nhóm mang kết quả TN để GV KT và để các nhóm khác cùng quan sát
	
- Theo dõi đánh giá của giáo viên

	- Tổng kết: 
+ Đánh giá được nhóm nào trả lời đúng , làm TN đúng quy trình , thành công. Khen ngợi học sinh 
+ GV chốt và ghi KL: 
Các phương pháp lọc , chiết , cô cạn là các phương pháp đơn giản để tách các chất ra khỏi hỗn hợp. Tùy vào tính chất của các hỗn hợp mà lựa chọn phương pháp tách phù hợp
	
- Học sinh lắng nghe


· HS ghi kết luận vào vở


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi liên qua thực tế
b. Nội dung: Phương pháp để tách dâu hỏa , bột sắn ( bột mì) ra khỏi hỗn hợp với nước .
c. Sản phẩm: Phương án trả lời câu hỏi của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Trả lời câu hỏi SGK và GV đưa ra
? Dùng phương pháp nào để giúp bạn học sinh tách dầu hỏa ( xăng) ra khỏi hỗn hợp với nước?
? Làm cách nào để tách được bột sắn dây( bột mì) ra khỏi hỗn hợp với nước
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Thực hiện tại nhà: tách bột sắn dây
( bột mì) ra khỏi hỗn hợp với nước, 
+ GV đưa ra hướng dẫn cần thiết
	- Thực hiện nhiệm vụ ở nhà

	- Báo cáo kết quả: 
+ Tiết học tiếp theo báo cáo cho GV
	- Theo dõi đánh giá của giáo viên



* Hướng dẫn học ở nhà.
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT  
- Chuẩn bị bài 21: Ôn tập chủ đề 5 – SGK tr 95 
Ngày dạy: 17/11/2021
TIẾT 41. LUYỆN TẬP CHỦ ĐỀ 5
Thời gian thực hiện: 01 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Về kiến thức:
- Hệ thống hoá kiến thức về chất, dung dịch.
- Vận dụng giải một số bài tập trong chủ đề.
2. Về năng lực: 
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ đề ôn tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: Chủ động, gương mẫu, phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua việc giải bài tập trong SGK.
- Năng lực KHTN: Hệ thống hoá kiến thức về chất tinh khiết, hỗn hợp và dung dịch.
3. Về phẩm chất: 
- Có ý thức tìm hiểu về chủ đề học tập say mê và có niềm tin vào khoa học.
- Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
II.  Thiết bị dạy học và học liệu
- Máy chiếu, laptop
- Phiếu học tập
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Nhóm: ………………..
Chất








Hỗn hợp các chất
Chất tinh khiết










PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Nhóm: ………………..
Bài 1: Sữa magie (magnesium hydroxide lơ lửng trong nước) được dùng làm thuốc trong y học để chữa bệnh khó tiêu, ợ chua. Sữa magie thuộc loại
A. dung dịch.	B. huyền phù.
c. nhũ tương.	D. hỗn hợp đồng nhất.
Bài 2:  Em có biết để làm sạch nước bể bơi, ngoài biện pháp dùng hóa chất người ta còn dùng biện pháp nào khác mà không sử dụng hoá chất?
Bài 3:  Có một hỗn hợp gồm muối ăn và cát. Em hãy đề xuất cách tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp. Em sử dụng được cách làm trên dựa vào sự khác nhau nào về tính chất giữa chúng?
Bài 4: Mứt dừa là một món ăn ngon và bổ dưỡng, đặc biệt rất phổ biến trong dịp tết cổ truyền của dân tộc. Nguyên liệu khá đơn giản và dễ làm. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Tạo cùi dừa (cơm dừa).
Bước 2: Tẩm cùi dừa với nước đường được hỗn hợp cùi dừa và nước đường.
Bước 3: Đun hỗn hợp cùi dừa và nước đường với lửa nhỏ. Đảo đều tay hỗn hợp đến khi đường cạn, bám trắng vào dừa.
Bước 4: Trình bày sản phẩm lên đĩa.
Trong bước 3, chúng ta đã sử dụng phương pháp nào để tách đường ra khỏi hỗn hợp nước đường? Giải thích.






PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Nhóm: ………………..
Câu hỏi: Bột sắn dâỵ là tinh bột thu được từ củ sắn dâỵ, bột sắn dâỵ là loại đồ uống giải khát có nhiều tác dụng đối với sức khoẻ. Ngoài ra bột sắn dâỵ còn là các vị thuốc, bài thuốc chữa được nhiều bệnh. Để thu được bột sắn đây, đầu tiên củ sắn dây được rửa sạch, cạo hết lớp vỏ bên ngoài rồi xay nhuyễn với nước, thu được hỗn hợp màu nâu.
       Hỗn hợp này được thêm nước, khuấỵ kĩ rồi lọc nhiều lẩn qua các lớp vải để loại hết bã xơ và thu phẩn nước lọc thô chứa tinh bột. Từ nước lọc thô, tiến hành đánh bột với nước cho tan và đợi lắng, sau đó chắt bỏ nước và thay nước. Quá trình này được lặp lại nhiều lần (khoảng 6-20 lẩn tuỳ nhu cầu sử dụng) với số lớp vải lọc tăng dần để tách bỏ hoàn toàn tạp chất và cho ra được lớp bột trắng tinh khiết. Tinh bột thu được sẽ được giàn mỏng ra lớp vải đặt trên dàn phơi bằng tre, để ráo nước. Sau đó, tinh bột sắn được đưa vào các tủ sấỵ chuyên dụng hoặc đem phơi nắng cho đến khi bột khô.
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Củ sắn dây

	Củ sắn dây
	Bột sắn dây
	Bột sắn dây pha với nước



III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1. Khởi động 
Chơi trò chơi: "Tôi biết"
a. Mục tiêu: GV đưa ra tình huống để HS giải quyết trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài học mới.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS nêu được những khái niệm  đã học trong chủ đề 5.
Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi định hướng(bảng ghi lại kết quả sắp xếp của HS)
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Thông báo luật chơi: 
HS trả lời câu hỏi.
Mỗi HS nêu 1 KN, nếu đúng được mời 1 HS khác tiếp theo.
Câu trả lời của HS là kiến thức đã học về chất, chất tinh khiết, hỗn hợp, hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất, dung dịch, huyền phù, nhũ tương 
Các nhóm đánh giá lẫn nhau để cho điểm từng nhóm.
	
Ghi nhớ luật chơi

	Giao nhiệm vụ: Nêu được khái niệm về chất tinh khiết, hỗn hợp…
Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là đúng 2 phút.
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Chiếu clip để HS quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	Thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành nội dung định hướng

	Chốt lại và đặt vấn đề vào bài: Các em đã đưa ra khái niệm đã học ở chủ đề 5. Bài học hôm nay chúng ta sẽ hệ thống lại nội dung trong chủ đề.
	Chuẩn bị sách, vở học bài mới.


Hoạt động 2.  Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: Hệ thống được chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch, phương pháp tách chất bằng sơ đồ tư duy.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của HS. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- Trên phiếu học tập có sơ đồ câm thể hiện các chất đã học trong chủ đề 5.
- Mỗi nhóm phân công các bạn tìm hiểu SGK  phần kiến thức cần nhớ và ghi nhận định của mình vào sơ đồ trống.
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 3 phút. Sau khi thực hiện xong các nhóm đổi chéo để chấm điểm.
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
	Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm và thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả ( các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án).
- Mời nhóm khác nhận xét.
- GV  nhận xét, bổ sung.
	- Nhóm được chọn lên trình bày báo cáo
- Nhóm khác nhận xét , bổ sung.

	Đánh giá:
- Mỗi nội dung ghi đúng được  0,75 điểm.
- Yêu cầu HS chấm điểm cho các nhóm.
- GV thu phiếu học tập để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm cho HS.
	- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn và báo cáo điểm cho nhóm bạn.

	Tổng kết:
 - Yêu cầu HS kết luận về kiến thức cần nhớ trong chủ đề 5.
	- Kết luận kiến thức cần nhớ.
- Ghi kết luận vào vở.

	Đáp án phiếu học tập 1.


[image: ][image: ]
 Hoạt động 3:  Luyện tập
a. Mục tiêu: HS sử dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi trong SGK.
b. Nội dung: HS chơi trò chơi: “ Giải mật thư” để giải lần lượt các bài tập trong phiếu học tập 2.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập 2.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Thông báo luật chơi: 
- Vòng 1: Các nhóm sẽ lần lượt giải các mật thư.
+ Mỗi mật thư là 1 bài tập.( gồm 4 bài tập trong phiếu số 2)
+ Cách chơi: Giống như TC giải mật thư trong TRÒ CHƠI LỚN.
- Nhóm nào hoàn thành tất cả các mật thư sớm nhất, gv sẽ xướng tên chúc mừng. Và dành thời gian để cả nhóm cùng xem lại và hướng dẫn cho nhau những BT đã giải.
-Vòng 2: Các đại diện lên bảng trình bày bài giải. Các nhóm còn lại dưới lớp cũng giải lại vào vở.
	Ghi nhớ luật chơi

	Giao nhiệm vụ: 
Giải mật thư ( Phiếu học tập 2)
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: 
	Thảo luận. Hoàn thành phiếu học tập số 2

	Báo cáo kết quả: 
- Chọn các nhóm lên bảng trình bày kết quả.
- Mời nhóm khác nhận xét, sửa chữa và hoàn thiện.
- GV nhận xét sau khi các nhóm có ý kiến bổ sung.
	- Nhóm được chọn trình bày kết quả học tập.
- Nhóm khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.



Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng  kiến thức đã học để trả lời câu hỏi thực tế.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi về cách làm bột sắn dây trong SBT( BT 3).
c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
Trả lời câu hỏi dưới đây vào phiếu học tập, giờ sau nộp lại cho GV.
Câu hỏi: Phiếu học tập 3
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết.
	Thực hiện nhiệm vụ ở nhà

	Báo cáo kết quả: 
Tiết học tiếp theo nộp phiếu trả lời cho GV.
	


 * Hướng dẫn học ở nhà
- HS làm bài tập SGK, SBT.
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp.
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Hoat ddng 2: Huéng dan gidi bai tap

Nhiém vu: GV st dung phuong phap day hoc bai tap, dinh hudng cho HS gidi
mot s6 bai tap phét trién nang luc khoa hoc tu nhién cho ca chu dé.

T6 chuc day hoc: GV hudng dan HS tim hiéu va thuc hién mét s6 bai tap dé 6n
tap chu dé.

Mét s6 baitap goi y:

1. Ban Ha mudn tach riéng mét hon hop gém cat va mudi. Cac hinh vé dusi day
mo ta cac budc tién hanh clia ban, tuy nhién ching lai chua ding thu ty.




